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Số:          /BYT-KCB 
V/v tăng cường quản lý, trong lĩnh vực 

giám định pháp y, pháp y tâm thần và 

bắt buộc chữa bệnh tâm thần 

 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Nội, ngày       tháng    năm 2025 

                 Kính gửi:  

- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1; 

- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2; 

- Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 

- Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 

- Trung tâm pháp y tâm thần các khu vực; 

- Viện Pháp y quốc gia; 

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

                   (Sau đây gọi chung là Đơn vị) 

 

 Thời gian gần đây, liên quan đến lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm 

thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần đã xảy ra một số vụ việc như đưa hối lộ, 

nhận hối lộ, môi giới hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong các cơ 

sở giám định và bắt buộc chữa bệnh, làm giả bệnh án tâm thần,… gây bức xúc 

trong xã hội. Để công tác giám định pháp y, pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc 

chữa bệnh tâm thần triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

của cơ quan tố tụng; đánh giá đúng tình trạng bệnh của đối tượng giám định, 

không để xảy ra các hành vi tiêu cực; Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị thực hiện ngay 

một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác giám định pháp y, pháp y tâm 

thần và bắt buộc chữa bệnh. Người đứng đầu đơn vị phải hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật nếu để xẩy ra sai phạm. 

2. Tiếp nhận trưng cầu/yêu cầu của cơ quan tố tụng, các tổ chức, cá nhân 

và thực hiện giám định phải đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, đúng 

quy trình, đúng quy định của Luật Giám định tư pháp, Thông tư số 23/2019/TT-

BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám định pháp y 

tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần, Thông tư số 

42/2024/TT-BYT ngày 02/12/2024 của Bộ Y tế Quy định quy trình, thành phần 

hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn, nhân lực thực hiện và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định 

pháp y và các văn bản có liên quan. 
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3. Giám định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 

11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022 của Bộ Y tế “Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ 

tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám 

định viên pháp y tâm thần”. 

 4. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan 

chuyên môn trên địa bàn, chủ động triển khai ký hợp đồng, phối hợp chặt chẽ 

với các đơn vị y tế thực hiện khám chuyên khoa, khám cận lâm sàng cho các đối 

tượng trên cơ sở hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; tăng cường trao đổi thông 

tin với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát về tình hình, kết quả giám định theo 

quyết định trưng cầu; chỉ tiếp nhận giám định khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định; 

chỉ bàn giao kết luận giám định, đối tượng giám định cho các nhân, tổ chức theo 

đúng quy định. 

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị theo quy định, kịp 

thời phát hiện các sai phạm và xử lý theo thẩm quyền (nếu có); Có hình thức 

khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị khi thực hiện tốt 

nhiệm vụ được phân công. 

6. Đối với các cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần 

- Thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28 

tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc 

chữa bệnh và các hướng dẫn chuyên môn, các quy định của Bộ Y tế liên quan 

đến bắt buộc chữa bệnh. 

- Đảm bảo đầy đủ hồ sơ khi tiếp nhận; rà soát, cập nhật bổ sung quy trình 

nội bộ, quy chế liên quan đến chuyên môn điều trị tâm thần tại đơn vị; Chủ động 

ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; tăng cường hội chẩn 

viện, liên viện (nếu cần) để đình chỉ bắt buộc chữa bệnh theo quy định; xây 

dựng bảng kiểm việc thực hiện các quy trình quản lý, điều trị tại đơn vị. 

- Thực hiện nghiêm quy định về quản lý người bệnh bắt buộc chữa bệnh, 

không để người bệnh tự ý ra khỏi cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần hoặc bỏ 

trốn, đảm bảo 03 lớp cửa, camera giám sát, xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ 

việc thăm gặp và mang đồ dùng cá nhân vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần. 

- Tăng cường lực lượng bảo vệ, khi xẩy ra vụ việc làm mất trật tự, an 

ninh, an toàn tại cơ sở điều trị bắt buộc chữa bệnh phải báo ngay cho cơ quan 

Công an trên địa bàn để phối hợp giải quyết. 

7. Các Bệnh viện tâm thần, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt 

động chuyên môn về tâm thần: 

- Cấp bản tóm tắt bệnh án, cấp giấy khám sức khoẻ (có nội dung về tình 

trạng tâm thần) phải tuân thủ chặt chẽ đúng quy định về chuyên môn chẩn đoán, 
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điều trị, quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, đúng mẫu và đúng các quy 

định tại các văn bản có liên quan; 

- Không thực hiện cấp giấy chứng nhận sức khoẻ tâm thần hoặc giấy 

khám sức khoẻ tâm thần theo mẫu đơn vị tự thiết kế. Không tổ chức khám sức 

khoẻ có nội dung xác nhận về tình trạng tâm thần nếu chưa thực hiện tự công bố 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo quy định tại Điều 

68 và Điều 69, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thủ trưởng các đơn vị; các tập thể, cá nhân có liên quan phải hoàn toàn 

chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc cấp các giấy tờ trên không đúng quy định, 

tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng các giấy tờ này để được các cơ quan tố 

tụng cho bị can, bị án đi giám định tâm thần nhằm trốn tránh hoặc giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi phạm tội. 

8. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành 

chỉ đạo các trung tâm pháp y, các bệnh viện tâm thần, phòng khám chuyên khoa 

tâm thần thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm các nội dung trên. 

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Bộ Công an; 

- Các Thứ trưởng; 

- Y tế các Bộ, ngành; 

- Lưu: VT, KCB. 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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